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Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm điều tra thực trạng 
học kỹ năng nghe trực tuyến theo mô hình học kết 
hợp trên hệ thống quản lý học tập của sinh viên 
chuyên ngành Ngôn ngữ Anh năm thứ hai tại 
Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội và tìm hiểu đánh giá của 
sinh viên về việc áp dụng hoạt động viết nhật ký 
nghe như một giải pháp để cải thiện chất lượng 
học kỹ năng nghe trực tuyến. Nghiên cứu sử dụng 
bảng câu hỏi khảo sát với 175 sinh viên, phỏng 
vấn 4 giảng viên và 25 sinh viên. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, hoạt động nhật ký nghe có tác động 
tích cực đến việc tăng trao đổi, phản hồi giữa 
giảng viên và sinh viên trong quá trình học, từ đó 
làm sinh viên hứng thú với việc học hơn. Ngoài 
ra, nhật ký nghe còn được đánh giá góp phần tăng 
tính chủ động trong học tập và giúp sinh viên tiếp 
nhận kiến thức tốt hơn. Đề xuất hoạt động này sẽ 
được nhân rộng và áp dụng cho việc viết báo cáo 
học tập trên hệ thống để nâng cao hiệu quả của 
việc học trực tuyến. 

Từ khóa: Hoạt động viết nhật ký nghe, kỹ năng 
nghe, học trực tuyến, mô hình học kết hợp. 

Abstract: This study was conducted to investigate 
the current situation of learning online listening 
skills under the blended learning model on the 
learning management system of second-year 
English major students at School of Foreign 

Languages and Tourism, Hanoi University of 
Industry and students’ perceptions about the 
application of listening diary as a solution to 
improve the quality of online listening skills. The 
study used survey questionnaires with 175 
students, interviews with 4 teachers and 25 
students. Research results show that the listening 
diary has a positive effect on increasing 
interactions between teachers and students in the 
learning process, thereby making students more 
interested in learning. In addition, the listening 
diary is also assessed to contribute to increasing 
students’ learning autonomy and better 
knowledge absorption. It is recommended that 
this method should be widely recognized and  
applied to writing learning reports on the learning 
management system to improve the effectiveness 
of online learning. 

Keywords: Listening diary, listening skill, online 
learning, blended learning model. 

 

1. Đặt vấn đề 

Với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập 

quốc tế như hiện nay, dạy học ngoại ngữ 
theo đường hướng giao tiếp đã và sẽ trở 
thành xu hướng đào tạo tại các cơ sở giáo 
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dục ở Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia 
khác. Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng 
sử dụng tiếng Anh thành thạo là một trong 
những mục tiêu của chương trình đào tạo 
ngành tiếng Anh của các trường đại học. 
Trong đó, nghe hiểu tiếng Anh trở thành kỹ 
năng chủ động, đòi hỏi người học phải tích 
cực trong việc nghe và xử lý thông tin, 
nghe hiểu nội dung và có thể phản hồi lại 
thông tin đó [15]. Cùng với đó, dạy - học 
trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công 
nghiệp 4.0, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu 
chống đại dịch Covid-19, hình thức đào tạo 
trực tuyến diễn ra nhanh hơn, mạnh mẽ hơn 
ở tất cả các cấp học trong và ngoài nước để 

đảm bảo giáo dục không bị gián đoạn và 
đáp ứng với nhu cầu của xã hội. Trường 
Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội cũng không nằm ngoài xu 
hướng này. Để bắt kịp thời đại, mô hình 
học tập kết hợp trong dạy và học tiếng Anh 
(kết hợp học trực tuyến và trực tiếp) đã 
được áp dụng từ năm 2016. Cụ thể, trước 
khi đến lớp, sinh viên (SV) phải hoàn thành 
nhiệm vụ học tập khác nhau trên website 
quản lý học tập trực tuyến eop.edu.vn với 
thời lượng học trực tuyến, trực tiếp tùy 
thuộc vào mỗi học phần.  

Mặc dù đào tạo trực tuyến đã phá bỏ rào 
cản giáo dục truyền thống, nhưng việc đảm 
bảo chất lượng học trực tuyến vẫn khiến 
những người làm công tác giáo dục phải 
quan tâm. Theo các tác giả Phạm Thu 
Trang, Phạm Viết Ngọc [7], người học gặp 
không ít khó khăn với hình thức học trực 
tuyến. Xét trong bối cảnh Trường Ngoại 
ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội, nhóm tác giả bài viết nhận thấy 
giao diện hệ thống hiện tại hạn chế tương 
tác giữa giảng viên (GV) với SV, giữa SV 
với SV, trong khi đó báo cáo trực tuyến 
trích xuất từ eop.edu.vn không mô tả thông 

tin chi tiết về quá trình học tập của SV. Như 
vậy, rất khó cho GV xác định khó khăn cụ 
thể của người học cũng như có những hỗ 
trợ kịp thời để giúp họ cải thiện học tập.  

Từ những thách thức trên, bài báo đề 
xuất áp dụng hoạt động viết nhật ký nghe 
nhằm tăng tính tương tác giữa người dạy và 
người học với kỹ năng nghe trực tuyến trên 
hệ thống quản lý học tập eop.edu.vn tại 
Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội.  

2. Tổng quan lý thuyết 

2.1. Mô hình học kết hợp 

Mô hình học kết hợp được kế thừa, phát 

triển từ mô hình học trực tuyến. Mô hình 
này do Đại học Cambridge nghiên cứu và 
áp dụng giảng dạy tại nhiều trường đại học 
danh tiếng cũng như các cơ sở giáo dục 
chuyên nghiệp. Cho tới nay, có rất nhiều 
định nghĩa khác nhau về học kết hợp, sau 
đây là một số định nghĩa điển hình. Học kết 
hợp là một dạng thức học tập kết hợp học 

tập trực tiếp và học tập trực tuyến nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và chất 
lượng giáo dục [24]. Đồng quan điểm, tác 
giả Nguyễn Hoàng Trang cũng định nghĩa: 
dạy học kết hợp là mô hình học tập đan xen 
giữa phương pháp giảng dạy trong lớp học 
truyền thống và học tập trực tuyến [6].  

Có thể thấy, dạy học kết hợp có thể diễn 
ra ở ba không gian khác nhau: ở nhà, ở 
trường và trên các nền tảng trực tuyến. 
Theo các nhà nghiên cứu và học giả trong 
và ngoài nước, mô hình này mang lại nhiều 
lợi ích. Cụ thể, mô hình dạy học kết hợp 
giúp loại bỏ các rào cản về thời gian, địa 
điểm và thêm cơ hội tương tác giữa GV và 
SV, cũng như giữa người học với nhau, 
tăng tính linh hoạt [19]. Đối với người dạy, 
tác giả Vũ Thị Thu Minh [5] cho rằng: mô 
hình này giúp giảm tải thời gian giảng dạy 
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trực tiếp trên lớp cho GV, đồng nghĩa với 
việc GV có thể dành thời gian nghiên cứu 
khoa học, tham gia hội thảo, xây dựng 
chương trình,… Về phía người học, học giả 
Namyssova và cộng sự [21] và Phạm Thị 
Thu Huyền [3] khẳng định: dạy học kết hợp 
giúp người học tự chủ, linh hoạt, tích cực hơn 
trong việc học (bao gồm không gian học, thời 
gian học). Như vậy, dạy học kết hợp mang lại 
lợi ích cho cả GV và người học. 

2.2. Học trực tuyến 

Định nghĩa về học tập trực tuyến thường 
gắn liền với yếu tố công nghệ. Theo 
Holmes và Gardner [18], học trực tuyến là 
sử dụng các công nghệ Internet để cung cấp 
các giải pháp khác nhau theo nhu cầu của 
người học. Cũng theo tác giả Phan Thị Bích 
Lợi [4], học trực tuyến là quá trình học chủ 
yếu thông qua mạng Internet, có tính mở và 
linh hoạt, cho phép người học có thể học 
mọi lúc, mọi nơi. Theo Giatman và cộng sự 
[16], học trực tuyến với sự hỗ trợ của hệ 
thống quản lý học tập trực tuyến giúp GV 
có thể tổ chức, sắp xếp học liệu, hoạt động 
giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của 
người học.  

Một bộ phận không nhỏ các nhà nghiên 
cứu ủng hộ việc học trực tuyến. Cụ thể, 
Bakia và cộng sự [8] cho rằng, học trực 
tuyến có rất nhiều ưu điểm như mở rộng 
khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên, 
giúp người học tham gia học tập tích cực, 
tiết kiệm tối đa thời gian của người dạy và 
người học, tăng tỉ lệ học tập và giảm chi phí 
giáo dục. Bên cạnh đó, học trực tuyến cũng 
có thể giúp người học phát triển kỹ năng tư 
duy phản biện, học hợp tác và kỹ năng giải 
quyết vấn đề [9]. Tuy nhiên, vẫn có những 
lập luận phản đối giáo dục trực tuyến. Một 
số nhà nghiên cứu cho rằng, một trong 
những rào cản lớn của học trực tuyến là 

giảm sự tương tác giữa GV với SV và giữa 
SV với SV [2], [1]. Chankova [10] còn đặt 
câu hỏi về chất lượng của các khóa học trực 
tuyến khi người học không thực sự tham gia 
lớp học, tương tác trực tiếp với GV hay làm 
bài kiểm tra không có sự giám sát của GV.  

2.3. Viết nhật ký nghe 

Có rất nhiều nhà nghiên cứu và học giả 
trên thế giới đã đưa ra định nghĩa viết nhật 
ký. Dyment và O 'Connell cho rằng: viết 
nhật ký là “hoạt động ghi chép lại các sự 
kiện diễn ra hàng ngày, những trải nghiệm, 
phản ánh cá nhân về các vấn đề về xã 
hội” [13, tr.5]. Đồng quan điểm này, 
Stevenson và Cooper [23] cũng cho rằng: 
viết nhật ký là hoạt động ghi chép lại chuỗi 
các sự kiện theo ngày tháng, trong đó người 
viết nêu lên ý kiến, quan điểm cá nhân về 
các sự việc được nhắc tới. Chia sẻ quan 
điểm với các tác giả trên, nghiên cứu này 
xác định viết nhật ký nghe là một hình thức 
viết tự truyện, trong đó người viết ghi lại 
quá trình học kỹ năng nghe theo từng chủ 
đề bài học, suy nghĩ, khó khăn, giải pháp 
khắc phục cũng như các phản ánh cá nhân. 

Mục đích của hoạt động này là giúp SV 
hiểu hơn về bản thân, tự đánh giá quá trình 
học tập, ưu - nhược điểm của bản thân, 
chiến lược, giải pháp để học tập tích cực 
hơn [22], [25]. Với những lợi ích trên, viết 
nhật ký đã được áp dụng rộng rãi trong quá 
trình học tập, đặc biệt là trong học ngoại ngữ, 
đòi hỏi người học phải nỗ lực tích cực tham 
gia và phản ánh trải nghiệm và quá trình học 
tập của bản thân. Một số nghiên cứu trước 
đây liên quan đến hoạt động viết nhật ký 
nghe cũng chỉ ra những kết quả tương đồng 
như giúp phát triển tinh thần trách nhiệm của 
người học [17]; giúp SV nhận ra vấn đề của 
họ khi học nghe [20]; là cầu nối giúp GV có 
thể hiểu hơn về SV, đặc biệt những khó khăn 
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của SV qua việc đọc nhật ký nghe của họ, từ 
đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, giúp 
người học vạch ra kế hoạch học tập tương lai, 
cải thiện kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng nghe 
và viết và sự tự tin [11]. 

Có thể thấy rằng, các nhà nghiên cứu 
trước đây mới chỉ tập trung vào đánh giá hiệu 
quả của hoạt động viết nhật ký nghe trong 
việc giúp người học tự phản ánh về quá trình 
học nghe, từ đó cải thiện kỹ năng nghe trong 
lớp học thực hành tiếng trực tiếp truyền 
thống. Xuất phát từ những lợi ích của hoạt 
động viết nhật ký nghe, thực trạng học trực 
tuyến của đối tượng SV trong ngữ cảnh bài 
nghiên cứu và hạn chế của các nghiên cứu 
trước đó, bài báo này nhằm đề xuất áp dụng 
hoạt động viết nhật ký nghe như một giải 
pháp tăng cường tính tương tác giữa người 
dạy và người học trong quá trình học tập trực 
tuyến của mô hình học kết hợp.  

3. Nội dung nghiên cứu 

3.1. Bối cảnh nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện tại Khoa 
Ngôn ngữ Anh, Trường Ngoại ngữ - Du 
lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
vào học kỳ 1, năm học 2022-2023 với đối 
tượng SV chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 
năm thứ hai (198 SV) ở trình độ tiếng Anh 
trung cấp. SV đã học phần kỹ năng nghe 
tiếng Anh 1 và 2 theo mô hình học kết hợp, 
sử dụng tài khoản cá nhân được cấp và truy 
cập hệ thống eop.edu.vn để hoàn thành các 
nhiệm vụ học tập trước khi lên lớp. Cụ thể, 
trước khi lên lớp, SV sẽ học từ vựng liên 
quan đến chủ đề bài học và chiến lược nghe 
cũng như làm các dạng bài tập củng cố kiến 
thức từ vựng và vận dụng chiến lược nghe 
liên quan. SV học kỹ năng nghe trong 10 
tuần, trong đó có 10 tiết học trực tuyến và 
20 tiết học trực tiếp. Tuy nhiên, có một vấn 
đề khiến các GV cũng như nhóm tác giả 

trăn trở đó là làm thế nào để nâng cao tính 
tương tác giữa người dạy và người học. 
Ngoài ra, qua quá trình giảng dạy, nhóm tác 
giả nhận thấy, kỹ năng nghe của SV năm 
thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh yếu hơn so 
với các kỹ năng tiếng khác. Nên các em 
khó có thể tự học nghe trực tuyến nếu 
không có sự hướng dẫn thêm của GV. Trên 
cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất áp dụng 
hoạt động viết nhật ký nghe trong lớp học 
học phần Kỹ năng nghe tiếng Anh 3 với hy 
vọng cải thiện tình hình hiện tại. Hoạt động 
viết nhật ký nghe được triển khai 2 tuần/
lần, SV viết nhật ký nghe cá nhân và nộp 
lại cho GV. Sau 1 tuần thu bài, GV sẽ tổng 
kết và giải đáp thắc mắc hoặc khó khăn của 
SV trong quá trình làm bài. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu và câu 
hỏi nghiên cứu 

Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên 
cứu hành động trong nghiên cứu này vì 
phương pháp này cho phép nhà nghiên cứu 
điều tra, tìm hiểu thực trạng tại bối cảnh 
nghiên cứu, trên cơ sở đó áp dụng các giải 
pháp cần thiết để cải thiện tình hình [12]. 

Nghiên cứu nhằm cải thiện chất lượng học 
kỹ năng nghe tiếng Anh trực tuyến theo mô 
hình học kết hợp tại Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội qua việc áp dụng hoạt động 
viết nhật ký nghe. Vì thế, nhóm tác giả tập 
trung vào hai câu hỏi nghiên cứu sau: 

(1) Thực trạng học kỹ năng nghe trực 
tuyến theo mô hình học kết hợp của SV 
năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Khoa 
Ngôn ngữ Anh, Trường Ngoại ngữ - Du 
lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
như thế nào? 

(2) Ảnh hưởng của hoạt động viết nhật 

ký nghe đến tương tác giữa GV và SV như 

thế nào đối với nội dung học trực tuyến 

trong mô hình học kết hợp? 
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3.3. Công cụ nghiên cứu và quy trình 
nghiên cứu 

Để tiến hành nghiên cứu, chúng tôi đã sử 
dụng 02 bảng câu hỏi khảo sát SV, bảng 
câu hỏi phỏng vấn GV và SV để làm công 
cụ nghiên cứu. 

3.3.1. Bảng câu hỏi khảo sát 

3.3.1.1. Bảng câu hỏi khảo sát sinh viên 
về thực trạng học kỹ năng nghe tiếng Anh 
trực tuyến 

Để tìm hiểu thực trạng cũng như khó 

khăn trong học trực tuyến kỹ năng nghe 
tiếng Anh theo mô hình học kết hợp của SV 
ngành Ngôn ngữ Anh năm thứ hai, trước 
tiên bài viết tiến hành khảo sát sơ bộ. Bảng 
câu hỏi khảo sát dựa trên nghiên cứu về 
những khó khăn trong việc học trực tuyến 
kỹ năng nghe tiếng Anh của tác giả Nguyễn 
Hoàng Trang [6] với 8 câu hỏi (dạng trắc 
nghiệm và câu hỏi mở) về các nội dung 
trọng tâm: ý kiến của người học về tầm 
quan trọng của kỹ năng nghe; thời gian, tần 

suất, địa điểm học nghe trực tuyến; chiến 
lược nghe sử dụng và khó khăn gặp phải 
khi học nghe trực tuyến; sự hỗ trợ của GV; 
mong muốn của họ để cải thiện việc học 
nghe trực tuyến. Bảng câu hỏi này được 
thiết kế trên Google form và gửi qua nhóm 
Zalo mỗi lớp học nhờ sự hỗ trợ và cho phép 
của nhóm GV giảng dạy học phần này ngay 
ở tuần 1 của học kỳ. Tổng số SV nhận link 
khảo sát là 198 SV. Tuy nhiên, nhóm 
nghiên cứu chỉ nhận được câu trả lời từ 183 
SV, vì thế số SV chính thức tham gia khảo 
sát sơ bộ là 183 SV. 

3.3.1.2. Bảng câu hỏi khảo sát sinh viên 
về hoạt động viết nhật ký 

Về việc thu thập hoạt động viết nhật ký, 
vào cuối khoá học, nhóm tác giả tiếp tục 
gửi link bảng khảo sát số 2 tới SV qua 
nhóm Zalo các lớp để thu thập dữ liệu về 

quá trình thực hiện hoạt động viết nhật ký 
nghe, nhận thức, đánh giá của người học về 
việc áp dụng hoạt động này. Bảng câu hỏi 
được phỏng theo tác giả Farrah [14]. Hầu 
hết là các câu hỏi trắc nghiệm theo thang đo 
Likert với 5 cấp độ; còn lại là câu hỏi mở 
để thu thập thêm ý kiến của người học. Ở 
lần khảo sát này, nhóm tác giả thu được 175 
câu trả lời hợp lệ trên tổng số 198 SV. 

3.3.2. Phỏng vấn  

Dựa vào kết quả thu được trong các 

phiếu điều tra, nhóm nghiên cứu đã chọn 
25/175 SV để phỏng vấn với mục đích làm 
rõ các thông tin SV đã trả lời trong bảng 
câu hỏi khảo sát. 

Nhóm nghiên cứu cũng thực hiện các 
cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với bốn GV 
giảng dạy học phần Kỹ năng nghe tiếng 
Anh 3. Mục đích phỏng vấn là để so sánh, 
đối chứng với kết quả khảo sát, phỏng vấn 
SV. Bảng câu hỏi về: cách GV triển khai 
hoạt động viết nhật ký tới SV, thái độ và 
quan điểm của GV về hoạt động viết nhật 
ký nghe, đề xuất của GV để hoạt động viết 
nhật ký nghe trở nên hiệu quả hơn. Ngoài 
ra, trong quá trình phỏng vấn, nhóm tác giả 

cũng đưa ra thêm một số câu hỏi dựa trên 
câu trả lời của GV để hiểu rõ hơn ý của 
GV. Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 
15-20 phút, được thực hiện bằng tiếng Việt 
và được ghi âm để hỗ trợ công tác phân tích 
dữ liệu. Để bảo mật thông tin của GV và 
SV, nhóm nghiên cứu đã mã hóa bốn GV từ 
T#1 đến T#4 và 25 SV từ S#1 đến S#25. 

3.4. Xử lý và phân tích dữ liệu 

Đối với dữ liệu thu thập từ các phiếu 

khảo sát, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phần 
mềm thống kê Excel để tính toán và chuyển 
đổi dữ liệu sang dạng số và trình bày dưới 
dạng biểu đồ và bảng để phân tích và thảo 
luận. Đối với dữ liệu phỏng vấn, nhóm 



 92 NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN  

 

nghiên cứu thực hiện gỡ băng và phân tích. 
Dữ liệu từ các nguồn khác nhau sau khi 
được phân tích riêng lẻ sẽ được tổng hợp và 
thảo luận theo hai chủ đề: (1) Thực trạng 
học kỹ năng nghe trực tuyến theo mô hình 
học kết hợp; (2) Hiệu quả của việc áp dụng 
hoạt động viết nhật ký nghe trong việc nâng 
cao tính tương tác giữa GV và SV đối với 
nội dung học trực tuyến. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Thực trạng học kỹ năng nghe trực 
tuyến theo mô hình học kết hợp của sinh 
viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh 
tại Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Ngoại 
ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội 

Hình 1 dưới đây chỉ ra đánh giá của SV 
đối với tầm quan trọng của kỹ năng nghe 
cũng như thời gian SV học trực tuyến kỹ 
năng này. 

Trong tổng số 183 SV trả lời bảng khảo 
sát sơ bộ về tầm quan trọng của kỹ năng 
nghe, 100% số SV trả lời đều cho rằng kỹ 
năng này từ quan trọng (24%) đến rất quan 
trọng (76%) trong các kỹ năng thực hành 
tiếng và có đến 67% số SV dành hơn 3 
tiếng/tuần để học kỹ năng nghe tiếng Anh 
trực tuyến so với yêu cầu 1 tiết học trực 

tuyến tương đương với 50 phút/tuần trong 
chương trình. Số liệu phần nào cho thấy, 
SV rất coi trọng và đầu tư nhiều thời gian 
cho môn học này. Điều này có thể lý giải 
do phần lớn SV trong nghiên cứu này đến 
từ các tỉnh lẻ trong cả nước, cơ hội để SV 
được tiếp xúc với kỹ năng nghe, nói ít hơn 
so với kỹ năng đọc, viết, rất nhiều em có kỹ 
năng nghe kém hơn so với chuẩn năng lực 
đầu vào. Vì vậy, ở bậc đại học, nhất là đối với 
SV năm thứ nhất và thứ 2 chuyên ngành 
Ngôn ngữ Anh, các em có thể còn gặp khó 
khăn trong việc tự học hoặc học trực tuyến 
mà thiếu sự tương tác với GV. Điều này được 
thể hiện ở nội dung trong Hình 2. 

Từ kết quả thu được, có thể thấy các khó 
khăn lớn nhất đối với SV khi học trực tuyến 
lần lượt là thiếu tương tác giữa GV và SV 
(45%), thiếu động lực học tập (23%) và 
thiếu hướng dẫn từ GV (16%); trong khi đó 
3 nguyên nhân còn lại như thiếu trang thiết 
bị học tập, chất lượng video và âm thanh 
trên nền tảng học trực tuyến và yếu tố về 
nguồn tài liệu chỉ chiếm tổng cộng 16%. 
Khó khăn chiếm tỉ lệ cao thứ 2 là thiếu 
động lực học tập dường như mâu thuẫn với 
kết quả ở Hình 1 khi 100% các em SV cho 
biết ý thức được tầm quan trọng của kỹ 
năng nghe tiếng Anh và đa số các em dành 
nhiều thời gian học trực tuyến môn nghe. 
Tuy nhiên, điều này cũng có thể lý giải bởi 
2 yếu tố còn lại là thiếu tương tác giữa GV 

Hình 1. Tầm quan trọng của kỹ năng nghe và 
thời gian sinh viên học nghe tiếng Anh trực tuyến  

Hình 2. Khó khăn của sinh viên khi học nghe 
trực tuyến 
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và SV và thiếu hướng dẫn của GV trong 
quá trình học trực tuyến có thể làm giảm 
động lực học của SV.  

Bảng 1 nêu kết quả đánh giá của SV về 
những hỗ trợ các em nhận được từ GV với 
nội dung học trực tuyến kỹ năng nghe. Ở 
câu hỏi này, SV có thể chọn nhiều hơn một 

đáp án. Theo kết quả thu được, có thể thấy 
các hoạt động GV đang hỗ trợ cho SV đó là 
cho SV làm bài nhiều lần (150 SV), cung 
cấp từ vựng (134 SV), nguồn bài nghe (124 
SV). Các lựa chọn với đa số câu trả lời của 
SV này đều liên quan đến hình thức nộp bài 
và nội dung bài học, trong khi đó, 3 lựa 
chọn liên quan đến tính tương tác của GV 
với SV trong quá trình học gồm việc GV 
khuyến khích, gợi ý hay nhận xét bài làm 
của SV lại có câu trả lời thấp nhất lần lượt 
là 32, 67 và 5 lựa chọn. Có thể thấy, rõ ràng 
là theo đánh giá của SV, GV cần thể hiện 
vai trò của mình nhiều hơn trong việc dạy 
học trực tuyến kỹ năng nghe.  

Trên thực tế, ngoài các bài giảng và hoạt 
động triển khai trên lớp, GV có trách nhiệm 
hỗ trợ SV trong quá trình học trực tuyến, 

GV có khoảng 5-10 phút đầu giờ học trực 
tiếp kiểm tra nội dung học trực tuyến và 
giải đáp thắc mắc của SV. Tuy nhiên, hầu 
hết SV chỉ liên hệ với GV khi gặp vấn đề 
liên quan đến lỗi kỹ thuật, rất ít câu hỏi về 
nội dung học trực tuyến. GV chỉ nắm được 
số lượng nhiệm vụ học tập trực tuyến SV 
đã hoàn thành từ các báo cáo trực tuyến 
trên hệ thống quản lý học tập. Do đó, hầu 
như không có tương tác giữa GV và SV đối 
với nội dung học trực tuyến, GV khó có thể 
đưa ra các giải pháp kịp thời để giúp SV 
khắc phục vấn đề của mình nếu có. Kết quả 
này cũng phản ánh đúng hạn chế của việc 
học trực tuyến đã được đề cập đến ở các 

nghiên cứu trước đây của các tác giả Đặng 
Thị Thúy Hiền và cộng sự [2]; Lê Thị 
Tuyết Hạnh và Trần Thị Kiều Dung [1]; 
Chankova [10]. 

4.2. Ảnh hưởng của hoạt động viết nhật 
ký nghe đến tương tác giữa giảng viên và 
sinh viên đối với nội dung học trực tuyến 
trong mô hình học kết hợp 

Để khắc phục những mặt còn tồn tại của 
việc học trực tuyến, hoạt động viết nhật ký 
nghe được áp dụng với mục đích tăng 
cường tính tương tác giữa GV và SV nhằm 
giúp việc quá trình học trực tuyến của SV 
hiệu quả hơn. 

Giảng viên dạy kỹ năng nghe đã 
làm gì để giúp bạn học nghe trực 

tuyến tốt hơn? 

Số câu 
trả lời 

A. Cho bạn nghe lại nhiều lần 150 

B. Cung cấp cho bạn từ khóa trong 
bài nghe 

134 

C. Khuyến khích bạn sử dụng kiến 
thức của bạn vào bài nghe 

32 

D. Gợi ý cho bạn các chiến lược 
nghe cần thiết cho từng bài nghe 

67 

E. Khai thác các loại tài liệu nghe 
khác nhau phù hợp với khả năng 
nghe và sở thích của bạn 

124 

F. Nhận xét bài làm của bạn và đưa 
ra hướng dẫn kịp thời 

5 

Bảng 1. Hỗ trợ từ giảng viên giúp sinh viên học 
nghe trực tuyến tốt hơn  

Hình 3. Ảnh hưởng của nhật ký nghe đối với 
tương tác giữa giảng viên và sinh viên khi học kỹ 

năng nghe trực tuyến 
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Từ Hình 3 có thể thấy, đa số SV đồng ý 
đến hoàn toàn đồng ý với việc viết nhật ký 
nghe có ảnh hưởng tích cực đến tương tác 
giữa GV và SV, bao gồm giúp SV nhận 
được nhận xét từ GV (75%), tăng động lực 
học cho SV (68%), giúp GV đánh giá và 
theo dõi sự tiến bộ của SV (73%). Dữ liệu 
từ phỏng vấn SV cũng khẳng định kết quả 
này. Theo đó, SV cho biết: “Việc viết nhật 
ký nghe giúp em trao đổi thông tin với GV 
tốt hơn. Khi học trực tuyến, có gì thắc mắc 
hay không hiểu em sẽ ghi lại vào cột “Khó 
khăn”, tất nhiên em sẽ tự tìm cách giải 
quyết khó khăn của mình trước nhưng đôi 
khi em cũng không biết mình đã làm đúng 

chưa. Khi cô giáo nhận xét nhật ký của 
mình, mọi thắc mắc của em như được giải 
đáp” (S#5). Một SV khác cũng bổ sung: 
“Thông thường em rất ngại hỏi cô giáo trực 
tiếp trên lớp, nhưng ghi lại những khó khăn 
mình gặp phải và sau đó được giải đáp qua 
hoạt động viết nhật ký nghe thì 
hiệu quả và đỡ ngại hơn 
nhiều” (SV#12).  

Phỏng vấn từ GV cũng cho 
thấy, GV chia sẻ quan điểm hoạt 
động viết nhật ký nghe là một kênh 
hiệu quả giúp tăng cường trao đổi 
giữa GV và SV. Nếu như trước đây 
qua báo cáo từ hệ thống 
eop.edu.vn, GV chỉ nắm được số 
lượng các hoạt động SV hoàn 
thành thì với nhật ký nghe, GV còn 
theo dõi được cả quá trình học tập 
của từng SV, biết được SV đang 
gặp khó khăn gì để hỗ trợ kịp thời. 
Một GV cho biết: “Với nhật ký 
nghe, việc học trực tuyến của SV 
trở thành cuộc hội thoại hai chiều 
có trao đổi giữa GV và SV chứ không còn 
đơn thuần là SV tự độc thoại với việc học 
của mình. Từ đó các em cũng thấy hứng thú 

hơn với việc học” (T#1). GV khác chia sẻ 
thêm: “Tôi bất ngờ khi đọc nhật ký nghe 
của SV, một số em trên lớp rất trầm và ít 
thể hiện mình khiến việc GV nắm bắt lực 
học của các em cũng hạn chế, tuy nhiên với 
ngôn ngữ viết các em thể hiện mình thoải 
mái hơn. Có những em đưa ra các giải 
pháp cho vấn đề nghe của mình một cách 
rất thú vị, sáng tạo. Tôi nhận thấy hoạt 
động này không chỉ làm cho SV mà cả GV 
cũng hứng thú với môn học hơn” (T#3). 
Nghiên cứu của Chen [11] cũng chỉ rõ mối 
quan hệ tích cực giữa nhật ký nghe và tính 
tương tác giữa GV và SV trong quá trình 
học tập. 

Ngoài tác động tích cực của nhật ký 
nghe đến tính tương tác của GV và SV 
trong việc học trực tuyến, hoạt động này 
còn mang lại những lợi ích nhằm nâng cao 
kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng hơn 
cho SV như kết quả trong Bảng 2 dưới đây.  

Từ Bảng 2 có thể thấy, đa số SV đánh 
giá ảnh hưởng tích cực của nhật ký nghe 
đến khả năng học không chỉ kỹ năng nghe 

  Lợi ích của hoạt động 
viết nhật ký nghe 

(1) (2) (3) (4) (5) 

a. Giúp SV thấy được 
khó khăn và tự đưa ra 
giải pháp 

6 10 21 55 8 

b. Cải thiện năng lực tự 
học của SV 

3 13 29 45 10 

c. Cải thiện kỹ năng nghe 
tiếng Anh cho SV 

2 5 15 38 40 

d. Giúp SV cải thiện kỹ 
năng viết tiếng Anh 

9 16 24 36 15 

e. Giúp cải thiện vốn từ và 
kiến thức nền cho SV 

7 21 12 53 7 

f. SV có thể tự lập kế 
hoạch học tập 

7 15 26 44 8 

Bảng 2. Lợi ích của hoạt động viết nhật ký nghe 
(1) Hoàn toàn không đồng ý    (2) Không đồng ý     

(3)  Trung lập    (4) Đồng ý      (5) Hoàn toàn đồng ý 
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mà còn kỹ năng viết, vốn từ và kiến thức 
nền. Lý giải cho đánh giá này, một SV trả 
lời phỏng vấn cho biết: “Khi viết nhật ký 
nghe, em phải nghe kỹ hơn để ghi lại những 
gì em học được, việc ghi chép lại giúp em 
một lần nữa học từ vựng tốt hơn” (SV#18). 
Một SV khác cũng chia sẻ: “Em phải nghe 
rồi xác định khó khăn của mình khi làm bài 
và tự tìm ra giải pháp cho khó khăn đó. 
Thực sự phần giải pháp rất khó viết nhưng 
em thấy cũng nhờ có phần này mà em chủ 
động hơn trong việc học của mình. Và khi 
GV nhận xét, em thấy nhớ được các chiến 
lược nghe tốt hơn” (SV#6). Qua phỏng vấn, 
GV cũng chia sẻ quan điểm trên với SV, họ 

nhận thấy rằng qua hoạt động này, SV được 
tiếp xúc với các kỹ năng tiếng như nghe, viết 
nhiều hơn, SV tiếp nhận kiến thức, chiến 
lược nghe một cách tự nhiên và chủ động 
hơn, từ đó các em hiểu hơn về cách tiếp cận 
một bài nghe. Kết quả này cũng đồng tình 
với các nghiên cứu trước đây của các tác giả 
Nunan và Bailey [22]; Goh [17]; 
Mukminatun và cộng sự [20]; Chen [11] khi 
nhật ký nghe được chứng minh có ảnh hưởng 
tích cực đến khả năng tiếp nhận kiến thức 
mới, nâng cao kỹ năng nghe và giúp người 
học có thể tự xác định khó khăn cũng như 
chủ động hơn trong quá trình học của mình.  

5. Kết luận và đề xuất 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh 
giá hiệu quả của việc áp dụng hoạt động 
viết nhật ký nghe vào việc tăng cường tính 
tương tác giữa SV và GV đối với việc học 
kỹ năng nghe trực tuyến của SV chuyên 
ngành Ngôn ngữ Anh năm thứ 2. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, hoạt động nhật ký nghe 
có tác động tích cực đến việc tăng trao đổi, 
phản hồi giữa GV và SV trong quá trình học, 
từ đó làm SV hứng thú với việc học hơn. 
Ngoài ra, nhật ký nghe còn được đánh giá 
góp phần tăng tính chủ động trong học tập và 

giúp SV tiếp nhận kiến thức tốt hơn. 

Thông qua nghiên cứu này, nhóm tác giả 
có một số đề xuất: 

Đối với nhà trường: Hoạt động viết nhật 
ký nghe có tác động tích cực đến việc học kỹ 
năng nghe trực tuyến nói riêng và hình thức 
học trực tuyến nói chung. Vì vậy, nhóm tác 
giả đề xuất nhà trường nâng cấp hệ thống 
quản lý học tập, chỉnh sửa báo cáo học trực 
tuyến tự động hiện tại theo hình thức tự luận 
như hoạt động viết nhật ký nghe để tăng 
cường trao đổi, tương tác giữa GV và SV, 
giúp việc học trực tuyến hiệu quả hơn. 

Đối với GV: Hoạt động viết nhật ký nghe 

giúp GV theo dõi được quá trình học trực 
tuyến của SV tốt hơn, chính vì thế GV nên 
áp dụng hình thức này vào các lớp mình 
giảng dạy. Trên lớp, GV nên đưa ra hướng 
dẫn đầy đủ và nhận xét bài làm trực tuyến 
của SV để SV có động lực học và được giải 
đáp thắc mắc kịp thời. 

Đối với SV: Thông qua hoạt động viết 

nhật ký nghe, khả năng học kỹ năng tiếng 
của SV được cải thiện và SV có hứng thú 
hơn với môn học. Bởi vậy, SV cần tích cực, 
chủ động hơn trong việc học trực tuyến và 
ghi chép nhật ký nghe thường xuyên để tiếp 
nhận được những lợi ích của hoạt động này 
trong quá trình học. 
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